
STT MÃ SV NGÀY SINH NGÀNH
ĐTB

2018-2019
HỌC BỔNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 2220218057 Võ Châu Giang 10/05/1998 K22-ADP-QTKD 3.69
TOÀN PHẦN 100% 29,212,500

2 2220218044 Nguyễn Ngọc Trâm Khuê 09/06/1998 K22-ADP-QTKD 3.71
TOÀN PHẦN 100% 29,212,500

3 2220218045 Nguyễn Hồng Tiểu Minh 05/11/1998 K22-ADP-QTKD 3.9
TOÀN PHẦN 100% 29,212,500

4 2220218067 Tô Thị Thạnh 29/07/1998 K22-ADP-QTKD 3.51
TOÀN PHẦN 100% 29,212,500

5 2220218047 Bùi Thị Thiện 21/03/1998 K22-ADP-QTKD 3.67
TOÀN PHẦN 100% 29,212,500

6 2220218042 Trần Thị Xuân Trâm 23/11/1998 K22-ADP-QTKD 3.74
TOÀN PHẦN 100% 29,212,500

7 2120210409 Thái Thị Mỹ Hương 15/02/1997 K22-ADP-CNTT 3.65
TOÀN PHẦN 100% 23,735,156

8 2220218071 Nguyễn Hạ Vy 02/07/1998 K22-ADP-QTKD 3.44
TOÀN PHẦN 100% 29,212,500

Tổng số: 8 sinh viên 199,010,156

(Một trăm chín mươi chín triệu không trăm mười ngàn một trăm năm mươi sáu đồng)

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

     PHÒNG CT SINH VIÊN            PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH TÀI CHÍNH HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Lê Nguyên Bảo

(Ban hành theo Quyết định số: 4009/QĐ-ĐHDT, ngày 17/10/ 2019)

HỌ VÀ TÊN

Tổng số tiền là:

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K22 ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN VÀ BÁN PHẦN 

TRONG HỌC KỲ I (2019-2020)


